Chương 1: Các hệ thống số đếm

1-1 Biểu diễn các số sau trong hệ nhị phân (binary)

a. 23

b. 14

c. 27

d. 34

1-2 Biểu diễn các số sau trong hệ nhị phân (binary)

a. 23H

b. 14H

c. C06AH

d. 5DEFH

1-3 Biểu diễn các số sau trong hệ thập phân (decimal)

a. 01101001B

b. 01111111B

c. 10000000B

d. 11111111B

1-4 Biểu diễn các số sau trong hệ thập phân (decimal)

a.  1FH

b.  10H

c.  FFH

d.  03H

1-5 Biểu diễn các số sau trong hệ thập lục phân (hex)

a. 100

b. 128

c. 127

d. 256

1-6 Biểu diễn các số sau trong hệ thập lục phân (hex)

a. 01111100B

b. 10110001B

c. 111100101011100000B

d. 0110110100110111101B

1-7 Biểu diễn các số cho ở bài 1-1 và 1-3 thành hệ thập lục phân (hex).

1-8 Biểu diễn các số cho ở bài 1-2 và 1-6 thành hệ thập phân (decimal).

1-9 Biểu diễn các số cho ở bài 1-4 và 1-5 thành hệ nhị phân (binary).

1-10 Đổi các số sau sang hệ nhị phân

a. 27,625

b. 12,6875

c. 6,345

d. 7,69

1-11 Đổi các số sau sang hệ bát phân (octal)
a. 1023H
b. ABCDH
c. 5EF,7AH
d. C3,BF2H
1-12 Đổi các giá trị sau thành byte

a. 2KB

b. 4MB

c. 128MB

d. 1GB

1-13 Lấy bù 1 các số sau

a. 01111010B

b. 11101001B

c. 00000000B

d. 11111111B

1-14 Lấy bù 2 các số sau

a. 10101100B

b. 01010100B

c. 00000000B

d. 11111111B

1-15 Lấy bù 9 các số sau

a. 3

b. 14

c. 26

d. 73

1-16 Lấy bù 10 các số sau

a. 7

b. 25

c. 62

d. 38

1-17 Biểu diễn các số sau trong hệ nhị phân có dấu 4 bit

a. 5

b. -5

c. 7

d. -8

1-18 Biểu diễn các số sau trong hệ nhị phân có dấu 8 bit

a. 5

b. -5

c. 34

d. -26

e. -128

f. 64

g. 127

1-19 Cho các số nhị phân có dấu sau, hãy tìm giá trị của chúng

a. 0111B

b. 1000B

c. 0000B

d. 1111B

e. 0011B

f. 1100B

g. 0111111B

h. 00000000B

i. 11111111B

j. 10000000B

1-20 Cho các số nhị phân sau, hãy xác định giá trị của chúng nếu chúng là (i) số nhị phân không dấu; (ii) số nhị phân có dấu

a. 0000B

b. 0001B

c. 0111B

d. 1000B

e. 1001B

f. 1110B

g. 1111B

1-21 Biểu diễn các số sau thành mã BCD (còn gọi là mã BCD 8421 hay mã BCD chuẩn)

a. 2

b. 9

c. 10

d. 255

1-22 Làm lại bài 1-21, nhưng đổi thành mã BCD 2421 (còn gọi là mã 2421)

1-23 Làm lại bài 1-21, nhưng đổi thành mã BCD quá 3 (còn gọi là mã quá 3 – XS3)

1-24 Cho các mã nhị phân sau, hãy đổi sang mã Gray

a. 0111B

b. 1000B

c. 01101110B

d. 11000101B

1-25 Cho các mã Gray sau, hãy đổi sang mã nhị phân

a. 0110B

b. 1111B

c. 11010001B

d. 00100111B

1-26 Cho các mã nhị phân sau, hãy xác định giá trị của chúng nếu chúng là (i) số nhị phân không dấu; (ii) số nhị phân có dấu; (iii) mã BCD; (iv) mã 2421; (v) mã quá 3; (vi) mã Gray

a. 1000011B

b. 110101B

c. 1101100B

d. 01000010B

1-27 Làm lại bài 1-26 với

a. 10000101B

b. 0101101B

c. 10000000B

d. 01111111B

1-28 Thực hiện các phép toán sau trên số nhị phân có dấu 4 bit

a. 3+4

b. 4-5

c. -8+2

d. -4-3

1-29 Thực hiện các phép toán sau trên số nhị phân có dấu 4 bit, nếu kết quả bị tràn thì tìm cách khắc phục

a. 5-7

b. 5+7

c. -2+6

d. -1-8

1-30 Thực hiện các phép toán sau trên số nhị phân có dấu 8 bit và cho biết kết quả có bị tràn hay không

a. 15+109

b. 127-64

c. 64+64

d. -32-96

1-31 Thực hiện các phép toán sau trên số BCD

a. 36+45

b. 47+39

c. 66-41

d. 93-39

e. 47-48

f. 16-40

